BÀI 22: THỰC HÀNH CẬP NHẬT BẢNG DỮ LIỆU CÓ THAM CHIẾU

Câu 1: Khi thêm dữ liệu vào bảng bannhac, trường nào không cần nhập dữ liệu vì có tính năng AUTO_INCREMENT?
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A. idBannhac.
B. tenBannhac.
C. idNhacsi.
D. Trường nào cũng bắt buộc nhập.
Câu 2: Trường nào trong bảng bannhac là khóa ngoại?
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A. idBannhac.
B. tenBannhac.
C. idNhacsi.
D. tenNhacsi.

Câu 3: Để sửa dữ liệu trong bảng bannhac, bạn cần thao tác như thế nào?
A. Nháy đúp chuột vào ô dữ liệu muốn sửa.
B. Chọn dòng dữ liệu và nhấn nút "Sửa".
C. Nhập lại toàn bộ dữ liệu của dòng.
D. Xóa dòng dữ liệu và nhập lại từ đầu.

Câu 4: Khi xóa dữ liệu trong bảng nhacsi, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL sẽ làm gì nếu giá trị idNhacsi tồn tại trong bảng bannhac?
A. Xóa luôn dòng dữ liệu trong bảng bannhac.
B. Ngăn chặn việc xóa.
C. Yêu cầu xác nhận xóa.
D. Không thực hiện gì.

Câu 5: Để nhập một bản nhạc mới vào cơ sở dữ liệu, người dùng cần thực hiện thao tác nào sau đây trước tiên?
A. Chọn nhạc sĩ từ danh sách.
B. Nhấn nút "Nhập".
C. Tìm kiếm nhạc sĩ trước.

D. Nhập tên bản nhạc.
Câu 7: Nếu muốn sửa chữa một bản nhạc trong giao diện quản lý, bạn cần làm gì trước tiên?
A. Chọn phím radio trên dòng cần sửa.
B. Nhấn nút "Sửa".
C. Nhập lại toàn bộ thông tin.
D. Xóa và nhập lại dữ liệu.
Câu 8: Khi muốn xóa nhiều bản nhạc cùng lúc, bạn cần thao tác gì trong giao diện quản lý?
A. Nhập lại tên bản nhạc.
B. Chọn các checkbox ở đầu dòng tương ứng.
C. Chọn dòng và nhấn nút "Xóa".
D. Chọn tất cả các dòng và xóa.
Câu 9: Khi nhập bản nhạc mới, nếu không chọn nhạc sĩ từ danh sách, điều gì sẽ xảy ra?
A. Bản nhạc sẽ được lưu mà không có nhạc sĩ.
B. Nhạc sĩ mặc định sẽ được gán.
C. Không thể nhập bản nhạc.
D. Cảnh báo nhắc nhở người dùng.


BÀI 23: THỰC HÀNH TRUY XUẤT DỮ LIỆU QUA LIÊN KẾT BẢNG

Câu 1: Câu lệnh SQL nào sau đây là đúng để lấy danh sách các bản thu âm với các thông tin idBanthuam, tenBannhac, tenCasi của các bản nhạc của nhạc sĩ Văn Cao?

	casi(idCasi, tenCasi)

nhacsi(idNhacsi, tenNhacsi)

bannhac(idBannhac, tenBannhac, idNhacsi)

banthuam(idBanthuam, idBannhac, idCasi)


A. SELECT banthuam.idBanthuam, bannhac.tenBannhac, nhacsi.tenNhacsi FROM banthuam INNER JOIN casi ON banthuam.idCasi = casi.idCasi WHERE nhacsi.tenNhacsi = 'Văn Cao';
B. SELECT banthuam.idBanthuam, bannhac.tenBannhac, nhacsi.tenNhacsi, casi.tenCasi FROM banthuam INNER JOIN bannhac ON banthuam.idBannhac = bannhac.idBannhac INNER JOIN nhacsi ON bannhac.idNhacsi = nhacsi.idNhacsi WHERE nhacsi.tenNhacsi = 'Văn Cao';
C. SELECT banthuam.idBanthuam, casi.tenCasi FROM banthuam INNER JOIN casi ON banthuam.idCasi = casi.idCasi;
D. SELECT banthuam.idBanthuam, nhacsi.tenNhacsi FROM banthuam WHERE nhacsi.tenNhacsi = 'Văn Cao';
Câu 2: Câu lệnh SQL nào dùng để lấy danh sách các bản thu âm với các thông tin idBanthuam, tenBannhac, tenTacgia của các bản nhạc do ca sĩ Lê Dung thể hiện?
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A. SELECT banthuam.idBanthuam, bannhac.tenBannhac, nhacsi.tenNhacsi FROM banthuam INNER JOIN casi ON banthuam.idCasi = casi.idCasi WHERE casi.tenCasi = 'Lê Dung';
B. SELECT banthuam.idBanthuam, bannhac.tenBannhac, nhacsi.tenNhacsi, casi.tenCasi FROM banthuam INNER JOIN bannhac ON banthuam.idBannhac = bannhac.idBannhac WHERE casi.tenCasi = 'Lê Dung';
C. SELECT banthuam.idBanthuam, bannhac.tenBannhac, nhacsi.tenNhacsi, casi.tenCasi FROM banthuam INNER JOIN casi ON banthuam.idCasi = casi.idCasi WHERE casi.tenCasi = 'Lê Dung';
D. SELECT banthuam.idBanthuam, bannhac.tenBannhac, nhacsi.tenNhacsi, casi.tenCasi FROM banthuam INNER JOIN bannhac ON banthuam.idBannhac = bannhac.idBannhac INNER JOIN casi ON banthuam.idCasi = casi.idCasi WHERE casi.tenCasi = 'Lê Dung';

Câu 3: Để lấy danh sách các bản thu âm của nhạc sĩ Văn Cao, ta cần sử dụng mệnh đề nào trong câu lệnh SQL?
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A. WHERE casi.tenCasi = 'Lê Dung';
B. WHERE bannhac.tenBannhac = 'Văn Cao';
C. WHERE nhacsi.tenNhacsi = 'Văn Cao';
D. WHERE banthuam.tenBannhac = 'Văn Cao';
Câu 4: Trong câu lệnh SQL sau, từ khóa nào thể hiện việc kết nối hai bảng?
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A. SELECT.
B. INNER JOIN.
C. WHERE.
D. ON.

Câu 5: Để lấy danh sách các bản thu âm có ca sĩ Lê Dung thể hiện, cần sử dụng điều kiện nào trong mệnh đề WHERE?
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A. WHERE casi.tenCasi = 'Lê Dung';
B. WHERE nhacsi.tenNhacsi = 'Lê Dung';
C. WHERE bannhac.tenBannhac = 'Lê Dung';
D. WHERE banthuam.tenBanthuam = 'Lê Dung';

Câu 6: Câu lệnh SQL nào dưới đây đúng để thực hiện liên kết giữa bảng banthuam và bannhac?
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A. SELECT * FROM banthuam WHERE banthuam.idBannhac = bannhac.idBannhac;
B. SELECT * FROM banthuam JOIN bannhac ON banthuam.idBannhac = bannhac.idBannhac;
C. SELECT * FROM banthuam INNER JOIN bannhac ON banthuam.idBannhac = bannhac.idBannhac;
D. SELECT * FROM banthuam WHERE bannhac.idBannhac = banthuam.idBannhac;
Câu 7: Câu lệnh SQL nào dưới đây là đúng để lấy danh sách các bản thu âm của ca sĩ Lê Dung thể hiện thuộc thể loại Nhạc trẻ?
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A. SELECT banthuam.idBanthuam, bannhac.tenBannhac FROM banthuam WHERE casi.tenCasi = 'Lê Dung' AND theloai.tenTheloai = 'Nhạc trẻ;
B. SELECT banthuam.idBanthuam, bannhac.tenBannhac, nhacsi.tenNhacsi FROM banthuam INNER JOIN casi ON banthuam.idCasi = casi.idCasi WHERE casi.tenCasi = 'Lê Dung' AND theloai.tenTheloai = 'Nhạc trẻ ';
C. SELECT banthuam.idBanthuam, bannhac.tenBannhac, nhacsi.tenNhacsi FROM banthuam INNER JOIN bannhac ON banthuam.idBannhac = bannhac.idBannhac INNER JOIN casi ON banthuam.idCasi = casi.idCasi WHERE casi.tenCasi = 'Lê Dung' AND theloai.tenTheloai = 'Nhạc trẻ;
D. SELECT banthuam.idBanthuam, bannhac.tenBannhac, nhacsi.tenNhacsi, casi.tenCasi FROM banthuam INNER JOIN bannhac ON banthuam.idBannhac = bannhac.idBannhac INNER JOIN casi ON banthuam.idCasi = casi.idCasi INNER JOIN theloai ON bannhac.idTheloai = theloai.idTheloai WHERE casi.tenCasi = 'Lê Dung' AND theloai.tenTheloai = 'Nhạc trẻ';
Câu 8: Từ khóa nào dưới đây được sử dụng để chỉ định điều kiện kết nối giữa các bảng trong câu lệnh SQL?
A. SELECT.
B. INNER JOIN.
C. WHERE.
D. ON.

